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QUY TRÌNH
	XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT


	
	MÃ SỐ
	:
	QT-BTXH-11
	

	
	LẦN BAN HÀNH
	:
	01
	

	
	NGÀY BAN HÀNH
	:
	…/…/2019
	


	
	SOÁT XÉT
	PHÊ DUYỆT

	Họ và tên
	
	

	Chữ ký
	
	

	Chức vụ
	
	


	LÝ LỊCH SỬA ĐỔI

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang/ phần sửa đổi
	Nội dung sửa đổi
	Lần
sửa đổi
	Ngày
sửa đổi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH
Quy định cách thức, trình tự các bước giải quyết thủ tục hành chính về việc Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng đối với hoạt động tiếp nhận, xem xét và giải quyết thủ tục hành chính Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho tổ chức, công dân tại UBND.
Công chức phụ trách có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan giúp lãnh đạo UBND thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại Phụ lục 01.
4. ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT
	- UBND
	: Ủy ban nhân dân;

	- TTHC
	: Thủ tục hành chính;

	- BPMC
	: Bộ phận một cửa; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính;

	- CQHCNN
	: Cơ quan hành chính nhà nước;

	- LĐTBXH
	: Lao động – Thương binh và Xã hội;

	- BPLĐTBXH
	: Bộ phận Lao động – Thương binh và Xã hội;

	- BTXH
	: Bảo trợ xã hội;

	- HĐXĐMĐKT
	: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
(Xem trang sau)

A. Lưu đồ thực hiện quy trình

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu

	B1 
	
	Tổ chức/cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.3

	B2 
	
	BPMC
	04 giờ
	QT-UBND-06

	B3 
	

	Công chức chuyên môn
	19 ngày


	Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06)

	B4 
	
	Chủ tịch UBND;

HĐXĐMĐKT
	
	

	B5 
	
	Công chức chuyên môn
	
	

	B6 
	

	UBND
	05 ngày
	Mẫu số 05 (QT-UBND-06)

	B7 
	
	Công chức chuyên môn/BPMC
	04 giờ
	QT-UBND-06

	B8 
	
	Công chức chuyên môn
	Giờ hành chính
	QT -UBND 06


B. Diễn giải lưu đồ
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	Phụ lục 01.

	5.2
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	Không.

	5.3
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
	Giấy tờ phải nộp
	
	

	
	Đơn đề nghị (theo mẫu số 01);
	01
	

	
	Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có);
	
	01

	
	Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP có hiệu lực hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
	
	01

	
	Giấy tờ phải xuất trình
	
	

	
	Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của đối tượng, người đại diện hợp pháp;
	01
	

	
	Giấy khai sinh đối với trẻ em;
	01
	

	
	Sổ hộ khẩu của đối tượng, người đại diện hợp pháp.
	01
	

	5.4
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ.

	5.5
	Thời hạn giải quyết

	
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.6
	Nơi tiếp nhận hồ sơ

	
	Bộ phận một cửa UBND.

	5.7
	Lệ phí


	
	Không.

	5.8
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

	
	Giấy xác nhận mức khuyết tật.

	5.9
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự thực hiện
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu

	B1 
	Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định tại mục 5.3 nộp trực tiếp tại BPMC.
	Tổ chức/cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.3

	B2 
	Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại QT-UBND-06 Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Luân chuyển hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử đến công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ.
	BPMC
	04 giờ
	QT-UBND-06

	B3 
	Thụ lý, thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, công chức chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

- Nếu đủ điều kiện, công chức chuyên môn cập nhật thông tin thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử, đồng thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với các đối tượng đề nghị theo quy định.

- Nếu hồ sơ cần bổ sung, chưa hợp lệ, hoặc giải quyết quá thời gian quy định, công chức chuyên môn giải quyết theo quy trình QT-UBND-06.
	Công chức chuyên môn
	19 ngày
	Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06)

	B4 
	Tiến hành xác định

Chủ tịch UBND triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo quy định. 

Việc thực hiện xác định mức độ khuyết tật được tiến hành tại UBND phường hoặc Trạm y tế. Trường hợp người khuyết tật không thể đến được địa điểm quy định trên đây thì Hội đồng tiến hành xác định mức độ khuyết tật tại nơi cư trú của người khuyết tật.
	Chủ tịch UBND

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật


	
	Thông báo

	B5 
	Lập hồ sơ, biên bản kết luận

Sau giám định, công chức chuyên môn tiến hành lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật của người được đánh giá.

+ Riêng đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày 01/6/2012, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: Người khuyết tật đặc biệt nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận không còn khả năng tự phục vụ hoặc suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Người khuyết tật nặng khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt nếu có người, phương tiện trợ giúp một phần hoặc suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; Người khuyết tật nhẹ khi được Hội đồng giám định y khoa kết luận có khả năng tự phục vụ sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng lao động dưới 61%.

Biên bản kết luận được chuyển lên Chủ tịch UBND phường tiến hành công tác niêm yết, công khai.
	Công chức chuyên môn
	
	Biên bản; Giấy xác nhận

	B6 
	 + Đối với những trường hợp theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật người khuyết tật (gồm: Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, chính xác), thì Hội đồng cấp giấy giới thiệu và lập danh sách chuyển Hội đồng giám định y khoa thực hiện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)

- Phòng LĐTBXH UBND quận tiếp nhận hồ sơ sơ từ UBND phường, thực hiện xác định mức độ khuyết tật. Sau khi hoàn thiện công việc, hồ sơ được chuyển lại UBND phường.
	
	
	

	B7 
	Niêm yết công khai

+ Sau khi nhận Biên bản kết luận của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch UBND phường niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở UBND phường và cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

Lưu ý:Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc có ý kiến thắc mắc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo hoặc thắc mắc.

+ Trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật: Căn cứ kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch UBND phường cấp Giấy xác nhận khuyết tật.
	UBND 
	05 ngày
	Mẫu số 05 (QT-UBND-06)

	B8 
	Nhận kết quả, chuyển về bộ phận một cửa
Công chức chuyên môn nhận giấy xác nhận, cập nhật theo quy định, chuyển kết quả về BPMC yêu cầu ký Phiếu kiểm soát.
	Công chức chuyên môn/ BPMC
	04 giờ
	Giấy xác nhận 

	B9 
	Trả kết quả

BPMC trả kết quả cho tổ chức/ cá nhân theo quy định tại quy trình QT-UBND-06.
	BPMC
	Giờ hành chính
	QT -UBND-06


6. PHỤ LỤC, BIỂU MẪU
	Mã số
	Tên biểu mẫu, phụ lục

	Phụ lục 01
	Cơ sở pháp lý.

	

Mẫu và biểu mẫu áp dụng theo thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

	Mẫu số 01
	Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

	Mẫu số 05
	Biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.


7. LƯU TRỮ HỒ SƠ
	TT
	Văn bản lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Hồ sơ nộp tại mục 5.3.
	BPLĐTBXH
	01 năm

	2. 
	Sổ theo dõi (nếu cần thiết).
	
	

	3. 
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.
	BPLĐTBXH + BPMC
	

	4. 
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
	BPMC
	

	5. 
	Các giấy tờ quy định tại QT-UBND-06 phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC.
	
	


Nộp hồ sơ








Tiếp nhận, chuyển hồ sơ





Thụ lý, thẩm định hồ sơ





Tiến hành xác định





Lập hồ sơ, biên bản kết luận





Niêm yết công khai





Nhận kết quả, chuyển bộ phận một cửa 





Trả kết quả











